	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ LA SƠN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Châu
	01/12/1985
	
	Trung Sơn
	035085002749
	Lao động tự do
	Bố: Nguyễn Văn Hồng
Mẹ: Vũ Thị Là
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Viết Khen
	13/10/1989
	
	Trung Sơn
	035089012659
	Lao động tự do
	Bố: Nguyễn Văn Bằng
Mẹ: Bùi Thị Bạo
	
	
	
	

	3
	Bùi Văn Vụ

	23/8/1991
	
	Trung Sơn
	035091009132
	Lao động tự do
	Bố: Bùi Văn Dân
Mẹ: Hồ Thị Lịch 
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Xuân Trường

	10/10/1976
	
	Trung Sơn
	035076005276
	Lao động tự do
	Bố: Nguyễn Văn Thôn
Mẹ: Trần Thị Đóa
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thanh Phong

	19/9/1999
	
	Đồng An
	035099003024
	Lao động tự do
	Bố: Nguyễn Văn Cảnh
Mẹ: Phạm Thị Tuyến
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Huân

	20/8/1994
	
	Đồng Tập
	035094002938
	Lao động tự do
	Bố: Nguyễn văn Bảo
Mẹ: Trần Thị Hồng Mười
	
	TA: Tàng trữ TPCMT
	
	

	7
	Nguyễn Ngọc Tuấn

	08/12/1996
	
	Đồng Tập
	035096008558
	Lao động tự do
	Bố: Nguyễn Ngọc Hanh
Mẹ: Nguyễn Thị Mai Lan

	
	Tàng Trữ TPCMT
	
	

	8
	Bùi Đức Hoàn
	10/12/1975
	
	Trung Sơn
	035075010180
	Lao động tự do
	Bố: Bùi Hồng
Mẹ: Trần Thị Là
	
	
	
	

	9
	Ngô Tuấn Anh
	07/05/1992
	
	Trung Sơn
	035092012406
	Lao động tự do
	Bố: Ngô Kim Phiến
Mẹ: Ngô thị Thu
	
	
	
	

	10
	Đặng Thế Minh
[bookmark: _GoBack]035087000762
	18/6/1987
	
	Trung Sơn
	035087000762
	Lao động tự do
	Bố: Đặng Văn Thăng
Mẹ: Trần Thị Mến
	
	
	
	

	11
	Vũ Văn Hoàn
	20/6/1985
	
	Trung Sơn
	
	Lao động tự do
	Bố: Vũ Đức Huấn
Mẹ: Nguyễn Thị Tý
	
	
	
	

	12
	Đặng Việt Hùng
035093000645
	16/03/1993
	
	Trung Sơn
	035093000645
	Lao động tự do
	Bố: Đặng Văn Vàng
Mẹ: Nguyễn Thị Sáu
	
	
	
	

	13
	Bùi Văn Hùng
035093004347
	07/12/1993
	
	Trung Sơn
	035093004347
	Lao động tự do
	Bố : Bùi Văn Thanh
Mẹ: Nguyễn Thị Thanh
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	………….., ngày……tháng……năm……
NGƯỜI LẬP








